
1. Tên chủ rừng: Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Yên Châu

2. Địa chỉ: 

3. Số tài khoản: tại NH (KBNN): 

4. Nội dung tổng hợp:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

215,46 215,46

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 9a 8 875 2,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,36

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 12a 8 875 0,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,36

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 11a 8 875 2,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,21

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 58 5 875 0,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,26

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 28 8 875 2,69 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,69

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 23 8 875 0,38 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,38

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 2 8 875 1,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,52

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 17 8 875 0,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,26

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 32 8 875 0,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,36

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 8 8 875 0,53 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,53

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 26 8 875 2,48 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,48

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 14a 10 875 0,64 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,64

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 11e 8 875 0,55 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,55

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 21 8 875 3,40 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,40

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 31 8 875 2,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,52

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 27 8 875 0,27 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,27
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 3b 8 875 38,49 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 38,49

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 52c 5 875 7,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,72

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 11g 8 875 5,73 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,73

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 22 8 875 4,32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,32

Yên Châu Xã Mường Lựm 5b 2 283A 0,33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,33

Yên Châu Xã Mường Lựm 7 2 283A 0,63 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,63

Yên Châu Xã Mường Lựm 11 2 283A 1,18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,18

Yên Châu Xã Mường Lựm 5i 2 283A 3,23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,23

Yên Châu Xã Mường Lựm 5k1 2 283A 46,78 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 46,78

Yên Châu Xã Mường Lựm 5k2 2 283A 21,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 21,72

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 62a3 5 875 2,62 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,62

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 62a2 5 875 0,19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,19

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 30c 8 875 24,89 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 24,89

Yên Châu Xã Chiềng Hặc 9e 8 875 36,84 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 36,84

215,46 215,46

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH 
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Sơn La, ngày         tháng         năm 2021

Tổng (Cộng các cột 6, 8)
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